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Tóm tắt: Công nghệ lên men bột nghệ vàng (BNV) bằng các vi sinh vật như Lactobacillus 
spp. trong điều trị các vấn đề da liễu, đặc biệt là liên quan đến vi khuẩn Cutibacterium 
acnes là một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sàng 
lọc hoạt tính kháng C. acnes của BNV không và có lên men bởi các loài Lactobacillus 
spp. riêng lẻ. BNV ban đầu được ủ với enzyme pectinase trong 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, sau 
đó lên men riêng lẻ 0,1%, 0,5%, 1,0%, 2,0%, 3,0% Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus casei trong 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ. Các mẫu BNV được chiết 
cao cồn 96,0% bằng phương pháp ngâm lạnh kết hợp siêu âm, đánh giá hoạt tính kháng 
khuẩn C. acnes. Kết quả cho thấy so với BNV ban đầu, BNV được ủ với enzyme pectinase 
30.000 U/g trong đệm acetate pH 5,0, 50 °C, 1 giờ, lên men với 3,0% L. casei trong 48 giờ 
cho hoạt tính kháng C.acnes tốt hơn với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC = 32 μg/mL) giảm 
32 lần. Như vậy, hoạt tính kháng C. acnes đã được cải thiện đáng kể sau khi lên men bởi 
Lactobacillus spp., đặc biệt là 3,0% L. casei trong 48 giờ.
Từ khóa: bột nghệ vàng, Curcuma longa, Cutibacterium acnes, hoạt tính kháng khuẩn, 
Lactobacillus, lên men bán rắn

1. GIỚI THIỆU
Nghệ vàng (Curcuma longa L.) thuộc họ 

Gừng, phổ biến ở các vùng khí hậu nhiệt 
đới ẩm như Đông Nam Á và Nam Á, trong 
đó có Việt Nam. Nghệ vàng chứa nhiều 
hợp chất chuyển hóa thứ cấp, đặc biệt là 
curcuminoid, có tác dụng kháng ung thư, 
kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa, 
và bảo vệ gan, thần kinh (Đỗ Huy Bích và 
cộng sự, 2006; Meng và cộng sự, 2018). 
Lactobacillus spp. là một chi vi khuẩn gram 
dương, hình que, không sinh bào tử, ưa acid, 
kỵ khí tùy ý (Kumar và Kumar, 2014). Theo 
phân loại mới nhất, nhóm vi khuẩn acid 
lactic bao gồm 40 chi, nhưng chỉ có 12 chi 
được áp dụng trong các quá trình lên men 
thực phẩm, trong đó, Lactobacillus là chi 
được sử dụng phổ biến nhất để lên men trái 
cây và rau quả (Szutowska, 2020). Trong 
quá trình lên men, vi khuẩn acid lactic kết 
hợp một số đặc tính như probiotic (Quinto 
và cộng sự, 2014), tăng hàm lượng dinh 

dưỡng bằng cách chuyển đổi nồng độ đường 
(Septembre-Malaterre và cộng sự, 2018), 
tăng cường sinh khả dụng của các chất dinh 
dưỡng (Filannino và cộng sự, 2015), hoạt 
tính kháng khuẩn (Šušković và cộng sự, 
2010) và chống oxy hóa (Rodríguez và cộng 
sự, 2009), sinh tổng hợp vitamin, phân hủy 
các độc tố (Swain và cộng sự, 2014) và tăng 
tính cảm quan. Năm 2019, nghiên cứu của 
Yong và cộng sự (2019) cho thấy bột nghệ 
lên men bằng L. plantarum có tác dụng 
kháng viêm, và hàm lượng curcumin tăng 
lên 6,26 ± 0,95%, ngoài ra độc tính tế bào 
trong nghệ cũng giảm bớt so với mẫu nghệ 
chưa lên men. Nghiên cứu gần đây nhất của 
Lin và cộng sự (2024), cho kết quả nghệ 
lên men bởi 2,0% L. paracasei làm giảm 
nồng độ curcuminoid, tuy nhiên thông qua 
quá trình chuyển hóa của L. paracasei thì 
sinh khả dụng của curcuminoid có thể tăng 
lên do quá trình glycosyl hoặc methyl hóa. 
Ngoài ra, nghệ lên men bằng L. casei còn có 



Tạp chí khoa học Trường Đại học Phan Thiết (UPTJS) - Tập 3, Số 3 Tháng 09/2025, ISSN:3030-444X (13 trang)

10

tác dụng trên bệnh béo phì thông qua việc 
điều hòa quá trình chuyển hóa lipid, viêm 
và sự nhạy cảm với insulin. Năm 2022, 
Nguyen Thi Thu Ha và cộng sự (2022) đã 
phân lập được 4 chất curcuminoid từ chiết 
xuất ethanol của thân rễ củ Nghệ vàng 
bao gồm curcumin, demethoxycurcumin, 
bisdemethoxycurcumin và cyclocurcumin. 
Cấu trúc hóa học của 4 chất này được thể 
hiện qua phổ NMR và phổ MS. IC50 của 
4 chất curcuminoid này đạt giá trị từ 9,23 
đến 14,6 μg/ml trong thử nghiệm loại bỏ 
gốc tự do 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) so với chứng dương là resveratrol 
(IC50 = 11,5 μg/ml). Nghiên cứu của Nguyễn 
Thanh Tố Nhi và cộng sự (2024) đã cho kết 
quả so với cao chiết bột củ Nghệ ban đầu, 
cao chiết bột củ Nghệ được xử lí pectinase 
trong 1 giờ, sau lên men 72 giờ với tỷ lệ 
cấy L. casei 2,0% (tt/kl), cho MIC thấp hơn, 
giảm 16 lần (Staphylococcus aureus kháng 
methicillin), 32 lần (Staphylococcus aureus 
nhạy methicillin), hơn 16 lần (Candida 
albicans). Như vậy, ở Việt Nam, nghiên cứu 
về công nghệ lên men Nghệ còn hạn chế, 
mở ra cơ hội mới cho lĩnh vực sinh học và 
y dược.
2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1 Nguyên liệu

Dược liệu sử dụng trong nghiên cứu 
là thân rễ Nghệ vàng (Curcuma longa L.) 
trưởng thành, được thu hoạch vào tháng 
11-12 tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp, sau đó được định danh 
hình thái, vi phẫu. Thân rễ Nghệ vàng được 
rửa sạch bằng nước máy nhằm loại bỏ bụi, 
tạp cơ học, để ráo, cắt lát, sấy khô ở 70 °C, 
trong 4 ngày, sau đó được xay mịn và sàng 
qua rây 35 mm theo Dược Điển Việt Nam V, 
bảo quản trong lọ thủy tinh tránh ánh sáng. 

Vi sinh vật thử nghiệm bao gồm: 
Lactobacillus plantarum ATCC 21028, 
Lactobacillus reuteri ATCC 23272, 
Lactobacillus casei ATCC 393, Cutibacterium 

acnes ATCC 6919.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp xử lý BNV với enzyme

Thử nghiệm được tiến hành dựa trên 
nghiên cứu của Le-Tan và cộng sự (2021). 
Cân 75g BNV ban đầu vào 150 mL đệm 
acetate pH 5,0 đã có sẵn enzyme pectinase 
với hoạt độ 30.000 U/g, ủ mẫu ở 50 °C trong 
1 giờ, 3 giờ, 5 giờ. Trước khi thu mẫu, bất 
hoạt enzyme ở 80 °C, 5 phút. Tiến hành loại 
bỏ dịch lọc bằng cách ly tâm (5600 rpm 
trong 5 phút), thu cắn và rửa cắn nhiều lần 
bằng nước cất cho tới khi nước rửa đạt pH 
6,5. Cắn sau khi rửa là BNV đã được xử lý 
với pectinase ở các thời gian khác nhau, và 
được sử dụng trực tiếp cho các thử nghiệm 
tiếp theo. 
2.2.2 Phương pháp khảo sát điều kiện lên 
men BNV

BNV sau khi xử lý với enzyme pectinase 
ở thời gian thích hợp, được điều chỉnh 
độ ẩm bằng môi trường MRS sao cho đạt 
45,0 – 55,0% phù hợp cho quá trình lên 
men bán rắn (Liu và cộng sự, 2022) (MRS: 
BNV = 0,5 : 1,0), tiệt trùng bằng cách hấp 
ở 110 °C, 15 phút. Huyền dịch các chủng 
L. casei, L. plantarum, L. reuteri có mật độ 
106 CFU/mL được cấy riêng lẻ vào BNV 
với các tỷ lệ khảo sát là 0,1%, 0,5%, 1,0%, 
2,0%, 3,0% (tt/kl) (Lv và cộng sự, 2023), 
được ủ ở 37 °C, trong bình kín, thu mẫu sau 
24, 48 và 72 giờ (Wu và cộng sự, 2018). 
Mỗi thử nghiệm được lặp lại 3 lần. Sau đó, 
mẫu được ly tâm 10.000 rpm trong 5 phút, 
loại dịch nổi, thu được BNV sau lên men 
dùng cho thử nghiệm chiết xuất cao.
2.2.3 Phương pháp chiết cao BNV

Thử nghiệm được tiến hành dựa trên 
nghiên cứu của Nguyễn Văn Hân (2022). 
Các mẫu BNV được chiết xuất bằng phương 
pháp ngâm lạnh trong cồn 96,0% (BNV : 
dung môi = 1 : 10) 60 phút, sau đó được siêu 
âm ở 50 °C, 30 phút. Dịch chiết được lọc 
qua giấy lọc và cô quay thu hồi dung môi ở 
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55 °C. Độ ẩm của cao được xác định bằng 
cân sấy ẩm (không quá 20,0%), theo DĐVN 
V (Bộ Y Tế, 2018).
2.2.4 Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
bằng phương pháp giếng khuếch tán

Phương pháp giếng khuếch tán được 
thực hiện để đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
của mẫu thử nghiệm, theo hướng dẫn của 
Viện Tiêu chuẩn xét nghiệm lâm sàng Hoa 
Kỳ (CLSI) M02-A12 có cải tiến (Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 2015b). 
Chủng vi khuẩn C. acnes được nuôi cấy 
trong môi trường thạch BHA khoảng 48 – 
72 giờ, 37 °C, nuôi trong bình có túi ủ kỵ 
khí. Dùng que cấy lấy khoảng 3 – 4 khóm 
giống nhau về hình thái pha trong dung dịch 
nước muối sinh lý bổ sung 0,05% Tween 80 
và phân tán đều bằng máy vortex. Huyền 
dịch vi khuẩn sau khi pha loãng đạt mật độ 
khoảng 1-2 x 108 CFU/mL sẽ được trải đều 
lên toàn bộ bề mặt thạch MHA. Đục các 
giếng có đường kính 6 mm, sau đó bơm 
khoảng 60 µL cao chiết BNV (50 mg/mL 
trong DMSO 10,0%) vào giếng. Cuối cùng, 
các đĩa thạch được ủ ở tủ ấm 37 °C, trong 
bình có túi ủ kỵ khí, kiểm tra kết quả sau 
72 giờ, nếu có xuất hiện vùng ức chế rõ rệt 
xung quanh giếng thử nghiệm, chứng tỏ kết 
quả dương tính, dịch chiết có chứa hoạt chất 
kháng vi khuẩn.
2.2.5 Xác định nồng độ ức chế vi khuẩn 
tối thiểu (MIC) bằng phương pháp vi pha 
loãng trong môi trường lỏng 

Phương pháp vi pha loãng trong môi 
trường lỏng được thực hiện dựa trên đĩa 
nhựa 96 giếng theo CLSI M07 – A10 có 
cải tiến (Clinical and Laboratory Standards 
Institute, 2015a), môi trường thử nghiệm 
là MHB. Các cao chiết BNV được hòa 
tan trong DMSO 1,0% để đạt nồng độ thử 
nghiệm là 50 mg/mL, sau đó pha loãng 

trong môi trường thử nghiệm sao cho tạo 
thành dãy có nồng độ sau bằng ½ nồng độ 
trước, khoảng nồng độ của cao BNV trong 
giếng thử nghiệm là 1024 µg/mL - 8 µg/mL. 
Chứng dương là levofloxacin có khoảng 
nồng độ từ 8 µg/mL -  0,0625 µg/mL 
(Gonzalez và cộng sự, 2010). Nồng độ cuối 
của DMSO được sử dụng làm chứng âm là 
0,05%. Huyền dịch vi khuẩn được thêm vào 
để đạt mật độ cuối là 5 × 105 CFU/mL. Đĩa 
được ủ ở 37 °C, 72 giờ, trong bình có túi ủ 
kỵ khí. Sau ủ, 30 µL resazurin 0,015% (kl/
tt) được thêm vào mỗi giếng và ủ tiếp 2 – 4 
giờ (Elshikh và cộng sự, 2016). Giá trị MIC 
được xác định là nồng độ thấp nhất của cao 
chiết ức chế hoàn toàn sự phát triển của vi 
khuẩn (giữ nguyên màu xanh của resazurin). 
Thử nghiệm được lặp lại 3 lần.
2.2.6 Phương pháp xử lý số liệu

Sự khác biệt giữa các mốc thời gian xử 
lý BNV bởi enzyme pectinase và các điều 
kiện lên men BNV với chủng Lactobacillus 
spp. được xác định bằng phân tích thống kê 
một nhân tố (one-way ANOVA), phân tích 
thống kê hai nhân tố (two-way ANOVA), 
với mức ý nghĩa thống kê p<0,05. Phân tích 
hậu kiểm Tukey được sử dụng để so sánh 
cặp khi có sự khác biệt có ý nghĩa. Tất cả 
các phân tích thống kê được thực hiện bằng 
phần mềm GraphPad Prism 10.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả xử lý BNV bằng enzyme 
pectinase
3.1.1 Kết quả kháng khuẩn bằng phương 
pháp giếng khuếch tán

Kết quả đường kính vòng kháng khuẩn 
của các cao chiết BNV ban đầu và sau khi 
xử lý enzyme pectinase được trình bày ở 
Hình 1 và Hình 2.
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Hình 1. Thử nghiệm giếng khuếch tán 
của cao BNV ban đầu, sau xử lý enzyme 

pectinase và chứng dương
(-): thay cao bằng DMSO 10,0%, Lv: Levofloxacin 

NVg: Cao BNV không xử lý enzym pectinase, 
NV1H: Cao BNV sau xử lý enzym pectinase 1 giờ, 
NV3H: Cao BNV sau xử lý enzym pectinase 3 giờ, 
NV5H: Cao BNV sau xử lý enzym pectinase 5 giờ

Hình 2. Đường kính vòng kháng khuẩn 
C. acnes của cao BNV ban đầu và sau xử 

lý pectinase
*: khác biệt có ý nghĩa (p<0,05)

Dựa vào kết quả phân tích thống kê ảnh 
hưởng 1 nhân tố (one – way ANOVA) đối 
với đường kính vòng kháng khuẩn, kết quả 
phân tích hậu kiểm Tukey cho thấy đường 
kính vòng kháng khuẩn của cao BNV sau 
khi xử lý enzyme pectinase 1 giờ lớn hơn 
so với các mẫu cao BNV ban đầu và có xử 
lý enzyme pectinase ở 3 giờ và 5 giờ. Đồng 
thời sự khác biệt về đường kính vòng kháng 
khuẩn của mẫu cao BNV sau xử lý enzyme 
pectinase ở 1 giờ và mẫu cao BNV ban đầu 
là có ý nghĩa với mức giá trị p<0,05.   
3.1.2 Kết quả xác định MIC bằng phương 
pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng

Kết quả nồng độ ức chế vi khuẩn tối 
thiểu (MIC) của các cao BNV ban đầu và 
sau khi xử lý enzyme bằng phương pháp vi 
pha loãng trên đĩa 96 giếng với nồng độ ban 
đầu của các mẫu là 1024 (µg/mL), nồng độ 
ban đầu của kháng sinh Levofloxacin là 8 
(µg/mL) được thể hiện qua Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả MIC của cao BNV ban đầu và sau xử lý enzym pectinase 

Mẫu thử nghiệm NVg NV1H NV3H NV5H
Kháng sinh 

Levofloxacin

MIC (µg/mL) 1024 512 512 1024 0,5

(-): thay cao bằng DMSO 1,0%, Cao (-): Cao BNV không xử lý pectinase, không vi khuẩn

Dựa vào kết quả Bảng 1 cho thấy, MIC 
của các mẫu cao chiết nằm trong khoảng 
từ 512 µg/mL đến 1024 µg/mL. Mẫu cao 
BNV sau khi xử lý enzyme pectinase trong 
1 giờ và 3 giờ đạt kết quả tốt nhất, giảm 2 
lần so với mẫu BNV ban đầu và sau khi đã 
xử lý enzyme 5 giờ. Điều này cho thấy thời 
gian xử lý enzyme kéo dài đến 5 giờ không 
mang lại sự cải thiện về khả năng kháng 
khuẩn, thậm chí có thể làm giảm hiệu quả 
kháng khuẩn so với thời gian xử lý 1 giờ 

và 3 giờ. Do đó, theo kết quả của phương 
pháp khuếch tán và phương pháp vi pha 
loãng trong môi trường lỏng, BNV sau xử lý 
enzyme pectinase 1 giờ được chọn cho thử 
nghiệm lên men với từng loài Lactobacillus 
spp.. Kết quả nghiên cứu tương đồng với 
nghiên cứu của (Le-Tan và cộng sự, 2021) 
năng suất chiết xuất của curcumin đạt 
53,0% khi ủ Nghệ với enzyme pectinase 
trong 1 giờ, cao hơn so với mẫu không xử 
lý với enzyme pectinase trước khi chiết 
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Cao BNV sau xử lý enzym pectinase 1 giờ, NV3H: Cao BNV sau xử lý enzym pectinase 3 giờ, NV5H: Cao 

BNV sau xử lý enzym pectinase 5 giờ 

 

 

 
Hình 2. Đường kính vòng kháng khuẩn C. acnes của cao BNV ban đầu và sau 

xử lý pectinase 
*: khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) 

Dựa vào kết quả phân tích thống kê ảnh hưởng 1 nhân tố (one – way ANOVA) đối với đường 

kính vòng kháng khuẩn, kết quả phân tích hậu kiểm Tukey cho thấy đường kính vòng kháng 

khuẩn của cao BNV sau khi xử lý enzyme pectinase 1 giờ lớn hơn so với các mẫu cao BNV ban 

đầu và có xử lý enzyme pectinase ở 3 giờ và 5 giờ. Đồng thời sự khác biệt về đường kính vòng 

kháng khuẩn của mẫu cao BNV sau xử lý enzyme pectinase ở 1 giờ và mẫu cao BNV ban đầu 

là có ý nghĩa với mức giá trị p<0,05.    

3.1.2 Kết quả xác định MIC bằng phương pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng 

Kết quả nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu (MIC) của các cao BNV ban đầu và sau khi xử lý 

enzyme bằng phương pháp vi pha loãng trên đĩa 96 giếng với nồng độ ban đầu của các mẫu là 

1024 (µg/mL), nồng độ ban đầu của kháng sinh Levofloxacin là 8 (µg/mL) được thể hiện qua 

Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả MIC của cao BNV ban đầu và sau xử lý enzym pectinase  
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Hình 3. Khả năng kháng C. acnes của cao BNV lên men bởi L. reuteri

Hình 4. Khả năng kháng C. acnes của cao BNV lên men bởi L. plantarum

xuất. Ngoài ra, Muniglia và cộng sự (2014) 
đã chứng minh khi thời gian xử lý enzyme 
quá lâu, có thể dẫn đến sự phân hủy các 
hợp chất hoạt tính sinh học như curcumin, 
polyphenol, và anthocyanidin. Tiếp xúc kéo 
dài ở nhiệt độ cao hoặc quá trình oxy hóa 
cũng gây ra sự phân hủy hoạt tính sinh học. 
Điều này cũng lý giải cho hoạt tính kháng 
C.acnes của cao BNV sau xử lý pectinase 5 
giờ (MIC = 1024 μg/mL) giảm hơn so với 1 

giờ và 3 giờ (MIC = 512 μg/mL).
3.2 Kết quả khảo sát điều kiện lên men 
BNV bằng Lactobacillus spp.
3.2.1 Kết quả kháng khuẩn bằng phương 
pháp giếng khuếch tán

Kết quả đường kính vòng kháng khuẩn 
C. acnes của các mẫu cao chiết BNV sau khi 
lên men bằng Lactobacillus spp. được thể 
hiện ở Hình 3, Hình 4 và Hình 5.
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Hình 5. Khả năng kháng C. acnes của cao BNV lên men bởi L. casei 
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Hình 5. Khả năng kháng C. acnes của cao BNV lên men bởi L. casei 

Hình 5. Khả năng kháng C. acnes của cao BNV lên men bởi L. plantarum
Các giá trị trung bình của các mẫu cao BNV lên men cùng một loài Lactobacillus sp. có chữ cái khác 

nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)
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Hình 6. Khả năng kháng C. acnes của cao 
BNV lên men 3,0% Lactobacillus spp.

*: khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) **: khác biệt có ý 
nghĩa (p<0,01) ***: khác biệt có ý nghĩa (p<0,001) 
****: khác biệt có ý nghĩa (p<0,0001), Te483: Cao 
BNV lên men chủng L. reuteri 3,0% 48 giờ, Lp483: 
Cao BNV lên men chủng L. plantarum 3,0% 48 giờ, 

Cs483: Cao BNV lên men chủng L. casei 3,0% 
48 giờ

Dựa trên phân tích thống kê hai yếu tố 
(two-way ANOVA), kết quả phân tích hậu 
kiểm Tukey cho thấy tỷ lệ cấy chủng ban 
đầu và thời gian lên men ảnh hưởng đến 
đường kính vòng kháng khuẩn (p<0,05). 
Hình 3, hình 4 và hình 5 cho thấy cao BNV 
lên men với 0,5% L.reuteri, 1,0% L. reuteri, 
0,5% L.plantarum, 1,0% L. plantarum, thu 
mẫu ở 72 giờ cho kết quả đường kính vòng 
kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ (p<0,05). 
Cao BNV lên men với 1,0% L. casei, 2,0% 
L. casei thu mẫu ở 72 giờ cho đường kính 
vòng kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ và 
48 giờ (p<0,05). Tuy nhiên, cao BNV lên 

men với 2,0% L. reuteri, 2,0% L. plantarum, 
3,0% L. casei, thu mẫu ở 48 giờ cho kết 
quả đường kính vòng kháng khuẩn cao 
nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
thu mẫu ở 24 giờ (p<0,05). Đồng thời, cao 
BNV lên men với 3,0% L. plantarum, thu 
mẫu ở 48 giờ cho kết quả đường kính vòng 
kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ và 72 giờ 
(p<0,05). Như vậy, khi tỷ lệ cấy ban đầu 
tăng lên thì thời gian lên men được rút ngắn 
lại và kết quả đường kính vòng kháng khuẩn 
là cao nhất và nhìn chung BNV lên men với 
3,0% Lactobacillus spp., sau 48 giờ cải thiện 
đáng kể đường kính vòng kháng khuẩn C. 
acnes. Kết quả phân tích thống kê một yếu 
tố (one-way ANOVA) về đường kính vòng 
kháng khuẩn của các mẫu BNV không và 
có lên men với 3,0% Lactobacillus spp., sau 
48 giờ được thể hiện ở hình 6 cho thấy, cao 
BNV lên men với 3,0% L. casei sau 48 giờ 
cho đường kính vòng kháng khuẩn C. acnes 
cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với cao BNV đã xử lý enzyme 
pectinase 1 giờ, không lên men và cao BNV 
lên men với 3,0% L. reuteri sau 48 giờ. Tóm 
lại, BNV lên men với 3,0% L.casei sau 48 
giờ đã cải thiện đáng kể đường kính vòng 
khuẩn C. acnes.
3.1.2 Kết quả xác định MIC bằng phương 
pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng

Kết quả thử nồng độ ức chế tối thiểu MIC 
của các cao chiết BNV sau khi lên men bằng 
phương pháp vi pha loãng trên đĩa 96 giếng 
với nồng độ ban đầu của các mẫu là 1024 
(µg/mL), được thể hiện qua Bảng 2.

Bảng 2. Bảng kết quả MIC của các cao BNV sau lên men

Mẫu cao BNV lên men (1024 µg/mL) Ký hiệu mẫu MIC

BNV lên men chủng L. reuteri 0,1% 24 giờ Te2401 512

BNV lên men chủng L. reuteri 0,1% 48 giờ Te4801 512

BNV lên men chủng L. reuteri 0,1% 72 giờ Te7201 512

BNV lên men chủng L. reuteri 0,5% 24 giờ Te2405 512
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men chủng L. plantarum 3,0% 48 giờ, Cs483: Cao BNV lên men chủng L. casei 3,0% 48 giờ 

Dựa trên phân tích thống kê hai yếu tố (two-way ANOVA), kết quả phân tích hậu kiểm 

Tukey cho thấy tỷ lệ cấy chủng ban đầu và thời gian lên men ảnh hưởng đến đường kính vòng 

kháng khuẩn (p<0,05). Hình 3, hình 4 và hình 5 cho thấy cao BNV lên men với 0,5% L.reuteri, 

1,0% L. reuteri, 0,5% L.plantarum, 1,0% L. plantarum, thu mẫu ở 72 giờ cho kết quả đường 

kính vòng kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ 

(p<0,05). Cao BNV lên men với 1,0% L. casei, 2,0% L. casei thu mẫu ở 72 giờ cho đường kính 

vòng kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ và 48 giờ 

(p<0,05). Tuy nhiên, cao BNV lên men với 2,0% L. reuteri, 2,0% L. plantarum, 3,0% L. casei, 

thu mẫu ở 48 giờ cho kết quả đường kính vòng kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ (p<0,05). Đồng thời, cao BNV lên men với 3,0% L. plantarum, 

thu mẫu ở 48 giờ cho kết quả đường kính vòng kháng khuẩn cao nhất, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với thu mẫu ở 24 giờ và 72 giờ (p<0,05). Như vậy, khi tỷ lệ cấy ban đầu tăng lên 

thì thời gian lên men được rút ngắn lại và kết quả đường kính vòng kháng khuẩn là cao nhất và 

nhìn chung BNV lên men với 3,0% Lactobacillus spp., sau 48 giờ cải thiện đáng kể đường kính 

vòng kháng khuẩn C. acnes. Kết quả phân tích thống kê một yếu tố (one-way ANOVA) về 

đường kính vòng kháng khuẩn của các mẫu BNV không và có lên men với 3,0% Lactobacillus 

spp., sau 48 giờ được thể hiện ở hình 6 cho thấy, cao BNV lên men với 3,0% L. casei sau 48 

giờ cho đường kính vòng kháng khuẩn C. acnes cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
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BNV lên men chủng L. reuteri 0,5% 48 giờ Te4805 512

BNV lên men chủng L. reuteri 0,5% 72 giờ Te7205 256

BNV lên men chủng L. reuteri 1,0% 24 giờ Te241 256

BNV lên men chủng L. reuteri 1,0% 48 giờ Te481 128

BNV lên men chủng L. reuteri 1,0% 72 giờ Te721 128

BNV lên men chủng L. reuteri 2,0% 24 giờ Te242 256

BNV lên men chủng L. reuteri 2,0% 48 giờ Te482 64

BNV lên men chủng L. reuteri 2,0% 72 giờ Te722 128

BNV lên men chủng L. reuteri 3,0% 24 giờ Te243 128

BNV lên men chủng L. reuteri 3,0% 48 giờ Te483 64

BNV lên men chủng L. reuteri 3,0% 72 giờ Te723 64

BNV lên men chủng L. plantarum 0,1% 24 giờ Lp2401 512

BNV lên men chủng L. plantarum 0,1% 48 giờ Lp4801 256

BNV lên men chủng L. plantarum 0,1% 72 giờ Lp7201 256

BNV lên men chủng L. plantarum 0,5% 24 giờ Lp2405 512

BNV lên men chủng L. plantarum 0,5% 48 giờ Lp4805 256

BNV lên men chủng L. plantarum 0,5% 72 giờ Lp7205 128

BNV lên men chủng L. plantarum 1,0% 24 giờ Lp241 256

BNV lên men chủng L. plantarum 1,0% 48 giờ Lp481 128

BNV lên men chủng L. plantarum 1,0% 72 giờ Lp721 128

BNV lên men chủng L. plantarum 2,0% 24 giờ Lp242 128

BNV lên men chủng L. plantarum 2,0% 48 giờ Lp482 64

BNV lên men chủng L. plantarum 2,0% 72 giờ Lp722 64

BNV lên men chủng L. plantarum 3,0% 24 giờ Lp243 64

BNV lên men chủng L. plantarum 3,0% 48 giờ Lp483 32

BNV lên men chủng L. plantarum 3,0% 72 giờ Lp723 64

BNV lên men chủng L. casei 0,1% 24 giờ Cs2401 512

BNV lên men chủng L. casei 0,1% 48 giờ Cs4801 512

BNV lên men chủng L. casei 0,1% 72 giờ Cs7201 256
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BNV lên men chủng L. casei 0,5% 24 giờ Cs2405 512

BNV lên men chủng L. casei 0,5% 48 giờ Cs4805 256

BNV lên men chủng L. casei 0,5% 72 giờ Cs7205 256

BNV lên men chủng L. casei 1,0% 24 giờ Cs241 256

BNV lên men chủng L. casei 1,0% 48 giờ Cs481 128

BNV lên men chủng L. casei 1,0% 72 giờ Cs721 64

BNV lên men chủng L. casei 2,0% 24 giờ Cs242 256

BNV lên men chủng L. casei 2,0% 48 giờ Cs482 64

BNV lên men chủng L. casei 2,0% 72 giờ Cs722 32

BNV lên men chủng L. casei 3,0% 24 giờ Cs243 64

BNV lên men chủng L. casei 3,0% 48 giờ Cs483 32

BNV lên men chủng L. casei 3,0% 72 giờ Cs723 32

Dựa vào kết quả Bảng 2 cho thấy, cao 
chiết BNV sau khi lên men với 2,0% 
L. casei, 3,0% L. casei sau 72 giờ và 3,0% 
L. plantarum, 3,0% L. casei sau 48 giờ 
cho giá trị MIC thấp nhất là 32 µg/mL so 
với cao chiết BNV sau khi xử lý enzyme 
pectinase 1 giờ, không lên men. Như vậy 
giá trị MIC càng thấp khi tăng tỷ lệ cấy vi 
khuẩn ban đầu, và có thể rút ngắn được thời 
gian lên men. Do đó, thông qua thử nghiệm 
vi pha loãng trong môi trường lỏng, BNV 
lên men với 3,0% Lactobacillus spp., sau 
48 giờ đều cải thiện hoạt tính kháng khuẩn 
(MIC = 32 µg/mL đối với L. plantarum và 
L. casei, MIC = 64 µg/mL đối với L. reuteri). 
Tóm lại, thông qua hoạt tính kháng khuẩn, 
BNV lên men với 3,0% Lactobacillus spp. 
sau 48 giờ cho kết quả đường kính vòng 
kháng khuẩn cao nhất, thể hiện rõ nhất khi 
lên men bằng L. casei, tăng khoảng 1,6 
lần so với BNV có xử lý pectinase 1 giờ, 
không lên men và giá trị MIC thấp nhất, 
thể hiện ở cả 3 loài Lactobacillus spp. 
khảo sát, giảm 16 lần so với BNV có xử lý 
pectinase 1 giờ, không lên men.  Kết quả 
tương đồng với nghiên cứu của (Salve và 
cộng sự, 2023) cũng khẳng định việc lên 

men Nghệ vàng trong 48 giờ ở 37 °C làm 
tăng đáng kể hàm lượng curcuminoid, bao 
gồm curcumin, demethoxycurcumin và 
bisdemethoxycurcumin, các hoạt tính kháng 
viêm và hoạt tính chống oxy hóa cũng được 
nâng cao. Trong nghiên cứu của Lin và cộng 
sự (2024), L. paracasei 2,0% được bổ sung 
vào môi trường lên men bột thân rễ Nghệ 
vàng cho kết quả tăng sinh khả dụng của 
curcuminoid do quá trình glycosyl hoặc 
methyl hóa, mặc dù hàm lượng curcuminoid 
giảm. Ngoài ra, cao BNV lên men bởi 
L. casei 3,0%, L. plantarum 3,0%, sau 48 
giờ đều cho kết quả MIC = 32 μg/mL, tuy 
nhiên cao BNV lên men bởi L. casei 3,0%, 
48 giờ cho kết quả đường kính vòng kháng 
khuẩn cao hơn BNV trước lên men và lên 
men bởi L. reuteri (p<0,05), trong khi cao 
BNV lên men bởi L. plantarum 3,0%, 48 giờ 
cho kết quả đường kính vòng kháng khuẩn 
cao hơn BNV trước lên men (p<0,05) và 
cao hơn BNV lên men bởi L. reuteri không 
có ý nghĩa thống kê. Do đó, BNV có xử lý 
pectinase 1 giờ và được lên men bởi L. casei 
đã cải thiện hoạt tính kháng C. acnes rõ 
rệt hơn khi được lên men bởi L. reuteri và 
L. plantarum.
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đã thiết lập được quy trình 
xử lý BNV ban đầu: BNV được ủ với 
enzyme pectinase 30.000 U/g trong hệ đệm 
acetate pH 5,0, nhiệt độ 50 °C trong 1 giờ. 
Kết quả cho thấy hoạt tính kháng khuẩn 
C. acnes ở điều kiện trên là tốt nhất, đường 
kính vòng kháng khuẩn là 15,67 ± 0,58 mm, 
nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu là 512 
µg/mL. Đồng thời thiết lập được điều kiện 
lên men BNV bởi L. casei với các thông số 
như: BNV được làm ẩm bằng MRS (MRS : 
BNV = 0,5 : 1), mật độ vi khuẩn đầu vào 106 

CFU/mL, tỷ lệ cấy chủng là 3,0% và thời 
gian lên men là 48 giờ. Kết quả cho thấy 
cao chiết BNV sau lên men với L. casei ở 
điều kiện trên có hoạt tính kháng vi khuẩn 
C. acnes tốt hơn cao chiết BNV ban đầu, 
đường kính vòng kháng khuẩn C. acnes là 
25,67 ± 0,58 mm (tăng 1,8 lần), nồng độ ức 
chế vi khuẩn tối thiểu là 32 µg/mL (giảm 32 
lần). Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề xuất 
khảo sát hoạt tính kháng viêm, chống oxy 
hóa, phân tích thành phần hóa học của BNV 
sau lên men nhằm hỗ trợ định hướng ứng 
dụng trong mỹ phẩm tốt hơn
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INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 
TUMERIC POWDER FERMENTED BY LACTOBACILLUS SPP. 

AGAINST CUTIBACTERIUM ACNES

Nguyen Thanh To Nhi1,*, Pham Song Phi Thuyen1, Pham Da Nguyen1, Dinh Thi Hoang 
Nhi1, Lam Boi Oanh1, Nguyen Thanh Ngan1, Nguyen Hoang Thien Kim1, Nguyen 

Thanh Long1, Pham Thi Tuyet Nhung1, Lam Minh Y1
1Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Abstract: Fermentation technology of turmeric powder (TP) with microorganisms, such 
as Lactobacillus spp., that treat dermatological conditions, particularly those related to 
Cutibacterium acnes, presents a promising research direction. This study aimed to screen 
the anti-C. acnes activity of TP in both non-fermented and fermented turmeric powder 
with individual Lactobacillus spp.. TP was incubated with pectinase enzyme for 1 hour, 3 
hours, and 5 hours, and subsequently fermented with Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
plantarum, and Lactobacillus casei at concentrations of 0.1%, 0.5%, 1,0%, 2,0%, and 
3,0% for 24, 48, and 72 hours. The TP samples were extracted with 96,0% ethanol using 
cold soaking combined with ultrasound, and their antibacterial activity against C. acnes 
was evaluated. The results demonstrated that, compared to original TP, TP incubated 
with 30.000 U/g pectinase enzyme in acetate buffer (pH 5,0, 50°C) for 1 hour and then 
fermented with 3,0% L. casei for 48 hours, exhibits a better anti-C. acnes activity, with a 
32 times reduction in the minimum inhibitory concentration (MIC = 32 μg/mL). Thus, the 
anti-C. acnes activity was significantly improved after fermentation by L. spp., especially 
3,0% L. casei for 48h.

Keywords: antibacterial activity, Curcuma longa, Cutibacterium acnes, Lactobacillus, 
semi-solid fermentation, tumeric powder
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